
THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B9 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B12 DƯỢC LÝ B4 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B15 DƯỢC LÝ B5 DƯỢC LÝ B6

THS PHƯƠNG THS QUỲNH DS CKI NGA THS QUỲNH DS CKI NGA DS CKI NGA

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH DLY2 PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH DLY1 PTH DLY1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B9 DƯỢC LÝ B2 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B12 DƯỢC LÝ B3 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B15 DƯỢC LÝ B4 DƯỢC LÝ B5 DƯỢC LÝ B6

THS THẮM THS CHU HỒNG THS QUỲNH THS CHU HỒNG THS ANH THS CHU HỒNG THS CHU HỒNG THS CHU HỒNG

PTH ĐIỀU DƯỠNG HT T9 PTH ĐIỀU DƯỠNG HT T5 PTH ĐIỀU DƯỠNG HT T9 HT T9 HT T9

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B10 TH VS-KST B6 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B13 TH VS-KST B7 TH VS-KST B7.5 CA 1 TH VS-KST B7.5 CA 2

THS KHÁNH THS LIÊN THS MINH THS LIÊN THS LIÊN THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH VS PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH VS PTH VS PTH VS

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B10 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B13 TH VS-KST B6 TH VS-KST B7

THS LINH THS MINH THS LIÊN THS LIÊN

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH VS PTH VS

TH VS-KST B5

THS LIÊN

PTH VS

DƯỢC LÝ B2 TH VS-KST B5 DƯỢC LÝ B3

DS CKI NGA THS LIÊN DS CKI NGA

PTH DLY1 PTH VS PTH DLY1

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B11 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B14

THS HƯƠNG THS HẢI

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH ĐIỀU DƯỠNG

ĐDCB & CC BAN ĐẦU B11 ĐDCB & CC BAN ĐẦU B14

TS HỢP THS HẢI

PTH ĐIỀU DƯỠNG PTH ĐIỀU DƯỠNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ ĐÔNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

ONLINE

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B2

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B2

THS HẢO

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B3

LT HÓA SINH B1

THS DUNG

HT T4

Thứ 7

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B1

CN. LÊ ANH

Chiều

Chiều

Thứ 4

Sáng

HT T9

TUẦN 33

(09/03/2026 - 15/03/2026)

TUẦN 34

(16/03/2026 - 22/03/2026)
TUẦN

TUẦN 31

(23/02/2026 - 01/03/2026)

CHÍNH TRỊ B6

THS NGỌC ANH

HT T10

NHÀ ĐA NĂNG

TUẦN 32

(02/03/2026 - 08/03/2026)

CHÍNH TRỊ B7

THS NGỌC ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI ĐIỀU DƯỠNG CB 

VÀ CCBĐ

PHÒNG TH

THI ĐIỀU DƯỠNG CB 

VÀ CCBĐ

PHÒNG TH

CN. LÊ ANH

CHÍNH TRỊ B8

THS NGỌC ANH

ONLINE

Chiều

Thứ 3

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CAO ĐẲNG Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1

HT T5

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B3

THS HẢO

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B4

CN. LÊ ANH

TUẦN 35

(23/03/2026 - 29/03/2026)

CHÍNH TRỊ B9

THS NGỌC ANH

HT T5

LT HÓA SINH B2

THS DUNG

NHÀ ĐA NĂNG

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B1

BS CKII HỒNG

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

TRƯỞNG PHÒNG ĐT & QLKH

NGUYỄN MINH XUYÊN



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2

DƯỢC LÝ B7 DƯỢC LÝ B9 DƯỢC LÝ B10 DƯỢC LÝ B11

DS CKI NGA DS CKI NGA DS CKI NGA DS CKI NGA

PTH DLY1 PTH DLY1 PTH DLY1 PTH DLY1

DƯỢC LÝ B8 DƯỢC LÝ B8 DƯỢC LÝ B9 DƯỢC LÝ B10 DƯỢC LÝ B11

DS CKI NGA THS CHU HỒNG THS CHU HỒNG THS CHU HỒNG THS CHU HỒNG

PTH DLY1 HT T9 HT T9 HT T9 HT T9

DƯỢC LÝ B7

THS CHU HỒNG

HT T9

TUẦN
TUẦN 36

(30/03/2026 - 05/4/2026)

CHÍNH TRỊ B12

THS NGỌC ANH

HT T4

HT T9

THS TUYỀN

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B3 TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B5

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TH HÓA SINH B2

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CAO ĐẲNG Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1

LT HÓA SINH B3

THS DUNG

HT T4

Thứ 3

Sáng

Chiều

THS NGỌC ANH

HT 303

HT T5HT T5

Chiều

CHÍNH TRỊ B10
Thứ 2

Sáng

LT SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B1

THS THANH

NHÀ ĐA NĂNG

THS THANH

HT T9

Thứ 5

Sáng
GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

Thứ 4

Sáng
GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

Chiều
LT SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B2

Thứ 7

Sáng

Chiều

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B4

THS TUYỀN

HT T9

Chiều

Thứ 6

Sáng
THI VI SINH KST - P401

8H00-8H30

Chiều

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

HTT4

HT T4

CHÍNH TRỊ B11

THS NGỌC ANH

LT SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B3

THS THANH

THS DUNG

HT T5

TH HÓA SINH B4

THS TUYỀN

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B5

TH HÓA SINH B1

THS DUNG

HT T9

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B1

THS THANH

HT T5

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

CN. LÊ ANH

TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN MINH XUYÊN

TUẦN 37

(06/4/2026 - 12/4/2026)

TUẦN 38

(13/4/2026 - 19/4/2026)

TUẦN 39

(20/4/2026 - 26/4/2026)

TUẦN 40

(27/4/2026 - 03/5/2026)

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B2

THS THANH

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B4

THS THANH

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐT & QLKH

NHÀ ĐA NĂNG

TH HÓA SINH B3

THS DUNG

HT T5

THS THANH

HT T5

HT T4

CHÍNH TRỊ B13

THS NGỌC ANH

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN. LÊ ANH

THS DUNG

HT T5

ĐẠO ĐỨC NGHỀ &KNGT B6

THS THANH

HT T9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10



THỨ BUỔI Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2 Y học cổ truyền 1A1 Y học cổ truyền 1A2

TH HÓA SINH B5 TH HÓA SINH B6 TH HÓA SINH B7 TH HÓA SINH B7.5 TH HÓA SINH B7.5

THS DUNG THS DUNG THS DUNG THS DUNG THS DUNG

PTH PTH PTH PTH PTH

TH HÓA SINH B5 TH HÓA SINH B6 TH HÓA SINH B7

THS DUNG THS DUNG THS DUNG

PTH PTH PTH

TUẦN 41

(04/5/2026 - 10/5/2026)

TUẦN 42

(11/5/2026 - 17/5/2026)

TUẦN 43

(18/5/2026 - 24/5/2026)

TUẦN 44

(25/5/2026 - 31/5/2026)

TUẦN 45

(01/6/2026 - 07/6/2026)

TUẦN 46

(08/6/2026 - 14/6/2026)

Thứ 3

Sáng

Chiều

THS NGỌC ANH

HT T5

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

HT T5

Chiều

CHÍNH TRỊ B14

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH CAO ĐẲNG Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA 1

TUẦN

Thứ 2

Sáng

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B6

THS THANH

THS NGỌC ANH

HT T5

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B7

THS THANH

HTT5

Thứ 7
Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Chiều

Thứ 5

Sáng
GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Chiều
THI ĐẠO ĐỨC NGHỀ VÀ KNGT - HTCQ 14H00-

15H00

Thứ 4

Sáng

Chiều

THI SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - P.401

8H00-8H45

THI LẠI, CẢI THIỆN CHÍNH TRỊ 8H45

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐT & QLKH

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

NHÀ ĐA NĂNG

THI HÓA SINH - P.401

8H00-8H30

TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN MINH XUYÊN

THI CHÍNH TRỊ - P.401

9H45-10H30

THI LẠI, CẢI THIỆN DƯỢC LÝ - P.401

15H45-16H15

THI LẠI, CẢI THIỆN ĐẠO ĐỨC NGHỀ

14H00-15H00

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

CHÍNH TRỊ B16

THS NGỌC ANH

HT T5

HT T5

THI DƯỢC LÝ - P.401

8H30-9H00

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

CN. LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

TH SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH B7.5

THS THANH

CHÍNH TRỊ B15


